	[bookmark: _GoBack]CÔNG TY……………….
Số:…../BC-CT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày…….. tháng 4 năm 2020


[bookmark: loai_3_name]
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT
(NĂM 2015 VÀ NĂM 2019)
-----------------------------------------------
Kính gửi: Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.
Công ty báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp chế xuất như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ, DỰ ÁN:
1. Tên công ty:
2.  Địa chỉ : 
3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy CNĐKĐT số: 
Cấp lần đầu ngày:   		Chứng nhận thay đổi lần thứ….. ngày:
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 
Đăng ký lần đầu ngày: …………………………….
Đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày: …………….
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:
1. Thực hiện vốn đầu tư của dự án đầu tư:  
	Tên nhà đầu tư
	Vốn đăng ký
	Lũy kế thực hiện đến năm 2015
	Lũy kế thực hiện đến năm 2019

	(a) Vốn góp chủ sở hữu: 
	
	
	

	 Vd: “ABC Co.Ltd”: góp 
	 3.000.000 Usd 
	 3.000.000 Usd 
	00 

	(b) Vốn vay: 
	
	
	

	Vay của Ngân hàng A
	 4.000.000 Usd 
	 2.000.000 Usd 
	2.000.000 Usd 

	Tổng cộng 
	7.000.000 usd
	5.000.000 Usd 
	2.000.000 Usd 


* Ghi chú: Số l iệu năm 2015 áp dụng với các dự án và doanh nghiệp cấp từ 2015 trờ về trước.
2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước đến thời điểm báo cáo:   
	Stt
	Nội dung
	Đơn vị tính
	2015
	2019

	1
	Tổng giá trị sản xuất hoặc 
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ
	Tỷ đồng 
	 Ví dụ: 300
	500

	2
	Giá trị xuất khẩu hàng hóa 
	1000 Usd
	12.000 usd
	23.000 usd

	3
	Giá trị nhập khẩu hàng hóa 
	1000 Usd
	9.000 usd
	18.000 usd

	4
	Giá trị hàng hóa tiêu thụ nội địa
	1000 Usd
	2.000 usd
	3.000 usd

	5
	Các khoản thuế phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước:
	1.000 đồng
	10.000.000
	20.000.000

	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Triệu đồng
	5.000.000
	12.000.000

	
	- Thuế thu nhập cá nhân (do công ty thực hiện)
	1.000 đồng
	1.000.000
	3.000.000

	
	- Thuế và phí khác (nếu có, đối với hàng hóa tiêu thụ trong nước)
	1.000 đồng
	4.000.000
	5.000.000


* Ghi chú: Số l iệu năm 2015 áp dụng với các dự án và doanh nghiệp cấp từ 2015 trờ về trước.

3. Thực hiện mục tiêu và quy mô đăng ký của Dự án: 
	Mục tiêu và quy mô
	2015
(sản phẩm)
	2019
(sản phẩm)

	Ví dụ:  (1) Mục tiêu và quy mô thứ 1: Gia công đánh bóng linh kiện điện thoại di động:   300.000 chiếc/năm 
	120.000
	300.000

	(2) Mục tiêu và quy mô thứ 2: Sản xuất và gia công tai nghe: 1.000.000 chiếc/năm.
	200.000
	1.000.000

	(3) Mục tiêu và quy mô thứ 3: Sản xuất và gia công xạc điện thoại: 500.000 chiếc/năm.
	0
	300.000


* Ghi chú: Số l iệu năm 2015 áp dụng với các dự án và doanh nghiệp cấp từ 2015 trờ về trước.
4. Tình hình sử dụng lao động của công ty:  
	
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2019

	- Lao động nước ngoài: 
   + Quốc gia A: 
   + Quốc gia B:
	Người
	…………..
	…………

	- Lao động Việt Nam:
	Người
	…………
	……………

	+ Lao động phổ thông, kỹ thuật:
	Người
	…………..
	………….

	+ Lao động quản lý, văn phòng:
	Người 
	……………….
	……………

	Tổng cộng:
	Người  
	
	…….


Tình hình thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội cho người lao động: 
	Nội dung thực hiện BHXH
	Số lượng (người)
	Ghi chú (tỷ lệ)

	- Lao động là người Việt Nam: 
	 
	 

	- Số người tham gia BHXH
	
	


* Ghi chú: Số l iệu năm 2015 áp dụng với các dự án và doanh nghiệp cấp từ 2015 trờ về trước.
III. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải quyết (nếu có):  
- Đánh giá những thuận lợi:..................................................................................
- Đánh giá khó khăn:...........................................................................................
- Những vấn đề phát sinh khác: 
- Kiến nghị của Công ty liên quan đến thủ tục hành chính, chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý của nhà nước, các vấn đề liên quan khác (nếu có): .........................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................Ghi chú: Đầu mối liên hệ của Công ty: 
Họ và tên…… ……………….bộ phận/phòng: ……………………………..
Số ĐT cố định: …………………..Di động: ………………………Email: …………………………
	
	Ngày ….. tháng 4 năm 2020
TM. CÔNG TY TNHH ………
Tổng giám đốc/ Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)




